
 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƢỞNG  
 *              ngày 5 tháng 12  ăm 2019
  

 

BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng Thi đua – Khen thƣởng 

Đánh giá, xếp loại thi đua cá nhân Quý 4 và cả năm 2019 

-----  

 

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 5/12/2019, tại phòng họp Trường Chính trị, Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước tổ chức họp, đánh 

giá, xếp loại thi đua cá nhân Quý 4 và cả năm 2019. 

- Dự họp: Có  6/9 thành viên. 

Vắng họp có lý do: 3 thành viên.  

- Chủ tọa: Đồng chí Nguyễn Thanh Thuyên, Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch 

thường trực Hội đồng TĐKT. 

- Thƣ ký: Đồng chí Cù Trọng Tuấn - Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

- Quản trị. 

- Nội dung cuộc họp: Đồng chí Nguyễn Thanh Thuyên - Phó Chủ tịch Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng quán triệt một số yêu cầu về đối tượng, tiêu chuẩn và cách 

thức tiến hành cuộc họp để đánh giá xếp loại thi đua đối với cá nhân quý 4 và cả năm 

theo Quy định số 01-QĐi/TCT, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường 

Chính trị. 

1. Kết quả họp xét thi đua cá nhân quý 4/2019: 

Hội đồng thực hiện rà soát, đối chiếu với các tiêu chí trong Quy định 01 và đi đến 

thống nhất chấm điểm 21 cá nhân đạt loại A - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 12 cá 

nhân đạt loại B - Hoàn thành tốt nhiệm vụ  trong Quý 4, năm 2019, cụ thể: 

 

ST

T 
Họ và tên Tiêu chí 

Cá 

nhân 

chấm 

Phòng 

chấm 

 HĐTĐ-KT chấm 
Xếp 

loại 
Cộng/

trừ 

Mức 

chấm 
Tổng 

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ   

1 Nguyễn Văn Thành 

Tiêu chí 1: 55 55   52 49 

A 

Mục 1 25 25 -3 22   

Mục 2 15 15   15   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   



Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 20 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3 +3 3   

Tổng cộng 90     87 87 

+ Cộng 3 đ tại mục 4, tiêu chí 3 vì đạt giải nhất môn ném phi tiêu (Hội thao 20/11/2019) 

+Trừ 3 điểm tại mục 1, tiêu chí 1 vì thực hiện các bước giải quyết chế độ nghỉ việc cho 2 nhân 

viên lái xe (đ/c Thái, đ/c Hùng) 

+ Tiêu chí 1, mục 1 Hội đồng thống nhất điều chỉnh từ mức 1 sang chấm mức 2 (22đ) 

2 Phạm Thị Nhƣ 

Tiêu chí 1: 47 47   47 47 

A 

Mục 1 25 25   25   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 20 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3 +3 3   

Tổng cộng 82 82   82 85 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất cộng điểm của tập thể phòng. 

3 Nguyễn Thị Màu 

Tiêu chí 1: 44 44   44 44 

B 

Mục 1 22 22   22   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   



Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 79 79   79 79 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm của tập thể phòng. 

4 Trịnh Thị Hồng 

Tiêu chí 1: 44 44   44 48 

A 

Mục 1 22 22 +3 22   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 10 10 +1 10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 19 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5 +1 5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 16 17   17 18 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7 +1 7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 79 79   85 85 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất cộng điểm của tập thể phòng. 

5 Cù Trọng Tuấn 

Tiêu chí 1: 52 52   52 52 

A 

Mục 1 22 22   22   

Mục 2 15 15   15   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 20 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3 +3 3   

Tổng cộng 87 87   87 90 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất cộng điểm của tập thể phòng. 

6 
Hoàng Thị Phƣơng 

Nhung 

Tiêu chí 1: 47 47   47 50 

A 

Mục 1 25 25 +3 25   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 



Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 82 82   82 85 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất cộng điểm của tập thể phòng. 

7 Hoàng Thị Lý 

Tiêu chí 1: 47 47   47 47 

B 

Mục 1 22 22   22   

Mục 2 10 10   10   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 82 82   82 82 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất cộng điểm của tập thể phòng. 

8 Hoàng Thị Chiến 

Tiêu chí 1: 47 47   47 47 

B 

Mục 1 22 22   22   

Mục 2 10 10   10   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   



Tổng cộng 82 82   82 82 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất cộng điểm của tập thể phòng. 

9 Vũ Thị Hiện 

Tiêu chí 1: 47 47   47 47 

B 

Mục 1 22 22   22   

Mục 2 10 10   10   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 82 82   82 82 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất cộng điểm của tập thể phòng. 

10 Trần Ngọc Quế 

Tiêu chí 1: 47 47   47 47 

B 

Mục 1 22 22   22   

Mục 2 10 10   10   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 16 16   16 16 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 2 2   3   

Tổng cộng 81 81   82 82 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất cộng điểm của tập thể phòng. 

11 Lại Hồng Thái 

Tiêu chí 1: 52 47   47 47 

B 

Mục 1 22 22   22   

Mục 2 15 10   10   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   



Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 16 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 2 3   3   

Tổng cộng 86 82   82 82 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm của tập thể phòng. 

12 Nguyễn Văn Hùng 

Tiêu chí 1: 50 50   50 50 

A 

Mục 1 25 25   25   

Mục 2 10 10   10   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 85 85   85 85 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm của tập thể phòng. 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

13 
Nguyễn Thị 

Khuyến 

Tiêu chí 1: 55 55   55 54 

A 

Mục 1 25 25 +3,-3đ 25   

Mục 2 15 15 +2 15   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 20 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   



Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 90 90   90 92 

Hội đồng thống nhất +3đ tại mục 1, Tiêu chí 1 (Đạt giảng viên dạy xuất sắc năm 2019); -3đ tại 

mục 1, tiêu chí 1 vì trễ hạn bảo vệ đề tài NCKH; +2đ vào mục 2, tiêu chí 1 vì có nhiều bài viết 

cho các Hội thảo KH, thông tin LLTT và trang tin điện tử 

14 
Đàm Thị Kim 

Hƣơng 

Tiêu chí 1: 52 52   52 52 

A 

Mục 1 
22 22 

  22   

Mục 2 15 15   15   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 15 15   15 15 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 85 85   85 85 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm của tập thể phòng. 

15 Thái Quảng Thanh 

Tiêu chí 1: 44 44   44 46 

B 

Mục 1 22 22 +2 22   

Mục 2 
7 7 

  7   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   3   

Tiêu chí 3: 16 16   16 16 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 2 2   2   

Tổng cộng 78 78   78 80 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất cộng điểm của tập thể phòng. 

16 
Trần Thị Hạnh 

Dung 

Tiêu chí 1: 55 55   55 57 

A Mục 1 25 25 +3,-3 25   

Mục 2 15 15 +2 15   



Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   15 18 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   5   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 90 90   90 92 

Hội đồng thống nhất +3đ tại mục 1, Tiêu chí 1 (Đạt giảng viên dạy xuất sắc năm 2019); -3đ tại 

mục 1, tiêu chí 1 vì trễ hạn bảo vệ đề tài NCKH; +2đ vào mục 2, tiêu chí 1 vì có nhiều bài viết 

cho các Hội thảo KH, thông tin LLTT và trang tin điện tử.hiên cứu khoa học (07 bản tin trên 

website nhà trường, 01 bản thông tin lý luận và thực tiễn, 03 bài hội thảo khoa hoc (Trường 

Chính trị Đăk nông, Học viện chính trị khu vực II, Trường Chính trị Bình Phước). 

17 Đỗ Thị Chuyên 

Tiêu chí 1: 47 47   47 50 

A 

Mục 1 25 25 +2 25   

Mục 2 7 7   10   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4 +1 4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 82 82   85 88 

Hội đồng thống nhất chấm mục 2, Tiêu chí 1 đạt mức 2, 10đ (là thành viên đề tài khoa học cấp 

trường), các nội dung khác thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất cộng điểm của tập 

thể phòng 

18 
Nguyễn Thị Ngọc 

Châu 

Tiêu chí 1: 44 44 
  

44 44 

B 

Mục 1 22 22   22   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   



Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 19 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7 +2 7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 79 79   81 81 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm của tập thể phòng. 

19 
Nguyễn Thị Bảo 

Thoa 

Tiêu chí 1: 47 47 
  50 50 

A 

Mục 1 25 25 +3 25   

Mục 2 7 7   10   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 82 82   82 88 

Hội đồng thống nhất chấm mục 2, Tiêu chí 1 đạt mức 2, 10đ (là thành viên đề tài khoa học cấp 

trường), các nội dung khác thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất cộng điểm của tập 

thể phòng 

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ    

20 Nguyễn Thị Ninh 

Tiêu chí 1: 55 55   55 53 

A 

Mục 1 25 25 -2 25   

Mục 2 15 15   15   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 18 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   



Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 90 90   90 88 

Hội đồng thống nhất -2đ tại tiêu chí 1, mục 1 vì gửi lịch công tác của khoa cho ban giám hiệu 

bị trễ 

21 Vũ Minh Thanh 

Tiêu chí 1: 52 52   52 53 

A 

Mục 1 22 22 +2 22   

Mục 2 15 15   15   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 87 87   87 89 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm của tập thể khoa. 

22 Nguyễn Kim Dự 

Tiêu chí 1: 50 50   50 52 

A 

Mục 1 25 25 +2 25   

Mục 2 10 10   10   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 85 85   85 87 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất cộng điểm của tập thể khoa. 

23 Ngô Hoàng Kiệt 

Tiêu chí 1: 55 55   55 52 

A Mục 1 25 25   22   

Mục 2 15 15   15   



Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 90 90   87 87 

Hội đồng thống nhất chấm mục 1, tiêu chí 1 mức 2 (22đ), các nội dung khác thống nhất với 

kết quả chấm điểm của tập thể khoa 

24 Trần Thị Quỳnh 

Tiêu chí 1: 50 50   50 52 

A 

Mục 1 25 25 +2 25   

Mục 2 10 10   10   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 20 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3 +3 3   

Tổng cộng 85 85   85 90 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất cộng điểm của tập thể khoa 

25 Đoàn Thị Quế Chi 

Tiêu chí 1: 50 50   50 50 

A 

Mục 1 25 25   25   

Mục 2 10 10   10   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   



Tiêu chí 3: 17 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 85 85   85 85 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất cộng điểm của tập thể khoa 

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG   
 

26 
Lƣơng Thị Hồng 

Vân 

Tiêu chí 1: 52 52   55 52 

A 

Mục 1 22 22 -3,-2 25   

Mục 2 15 15 +2 15   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 87 87   90 87 

Hội đồng thống nhất -3đ tại mục 1, tiêu chí 1 vì trễ hạn bảo vệ đề tài NCKH; -2đ vì gửi 

lịch công tác khoa cho Ban giám hiệu trễ; +2đ vào mục 2, tiêu chí 1 vì có nhiều bài viết 

cho các Hội thảo KH, thông tin LLTT và trang tin điện tử. 
 

27 Vũ Hữu Hải 

Tiêu chí 1: 52 52   52 53 

A 

Mục 1 22 22 +1 22   

Mục 2 15 15   15   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 16 16   16 16 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 4 5   5   

Mục 3 2 3   3   

Mục 4 2 2   2   

Tổng cộng 86 86   86 87 



Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất cộng điểm của tập thể khoa 

28 Phạm Xuân Quyền 

Tiêu chí 1: 44 44   47 49 

B 

Mục 1 22 22 +2 22   

Mục 2 7 7   10   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 
5 5 

  5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 79 79   82 84 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất cộng điểm của tập thể khoa 

29 Dƣ Thị Oanh 

Tiêu chí 1: 52 52   52 54 

A 

Mục 1 22 22   22   

Mục 2 15 15 +2 15   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 
5 5 

  5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 87 87   87 89 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất cộng điểm của tập thể khoa 

30 Bùi Viết Trung 

Tiêu chí 1: 45 44   47 44 

B 

Mục 1 20 22 -3 22   

Mục 2 10 7   10   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   



Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 
5 5 

  5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 80 79   82 79 

Hội đồng thống nhất chấm mục 2, tiêu chí 1 mức 2(10đ); -3đ tại mục 1, tiêu chí 1 vì có 

01 lỗi trong hoạt động chuyên môn; các nội dung khác thống nhất với kết quả chấm 

điểm của tập thể khoa 
 

KHOA NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT    

31 
Lê Nguyễn Thị 

Ngọc Lan 

Tiêu chí 1: 52 52   52 55 

A 

Mục 1 22 22 -2  25   

Mục 2 15 15 +2 15   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   2   

Tổng cộng 87 87   87 90 

Hội đồng thống nhất chấm mục 1, tiêu chí 1 đạt mức 1(25đ); -2đ tại mục 1, tiêu chí 1 vì gửi 

lịch công tác khoa cho Ban giám hiệu trễ; các nội dung khác thống nhất với kết quả chấm 

điểm và đề xuất cộng điểm của tập thể khoa 

32 Hà Văn Kiên 

Tiêu chí 1: 47 44   44 44 

B 

Mục 1 22 22   22   

Mục 2 10 7   7   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   



Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 20 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3 +3 3   

Tổng cộng 82 79   79 79 

Hội đồng thống nhất với kết quả chấm điểm và đề xuất cộng điểm của tập thể khoa 

33 Lê Trọng Đức 

Tiêu chí 1: 47 47   47 47 

B 

Mục 1 22 22   22   

Mục 2 10 7   10   

Mục 3 10 10   10   

Mục 4 5 5   5   

Tiêu chí 2: 18 18   18 18 

Mục 1 5 5   5   

Mục 2 5 5   5   

Mục 3 4 4   4   

Mục 4 4 4   4   

Tiêu chí 3: 17 17   17 17 

Mục 1 4 4   4   

Mục 2 7 7   7   

Mục 3 3 3   3   

Mục 4 3 3   3   

Tổng cộng 82 79   79 82 

Hội đồng thống nhất chấm mục 2, tiêu chí 1 đạt mức 2 (thành viên đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp trường); các nội dung khác thống nhất với kết quả chấm điểm của tập thể khoa 

2. Kết quả họp xét cả năm 2019: Hội đồng thực hiện rà soát, đối chiếu với các 

tiêu chí trong Quy định 01 và đi đến thống nhất chấm điểm 6 cá nhân đạt loại A - 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 27 cá nhân đạt loại B - Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

trong  năm 2019, cụ thể: 

ST

T 
Họ và tên 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Cả năm 

Điểm XL Điểm XL Điểm XL Điểm XL Điểm XL 

1 Nguyễn Thị Khuyến 87 A 82 B 88 A 92 A 87 A 

2 Dư Thị Oanh 85 A 

Nghỉ thai 

sản 

Nghỉ thai 

sản 89 A 87 A 

3 
Lê Nguyễn Thị Ngọc 

Lan 
Nghỉ thai 

sản 84 B 
85 A 

88 A 86 A 

4 Trần Thị Hạnh Dung 85 A 80 B 85 A 92 A 86 A 

5 Trần Thị Quỳnh 80 B 85 A 84 B 90 A 85 A 

6 Nguyễn Văn Hùng 85 A 85 A 83 B 85 A 85 A 



7 Nguyễn Thị Ninh 79 B 82 B 85 A 88 A 84 B 

8 Đỗ Thị Chuyên 80 B 85 A 82 B 88 A 84 B 

9 
Nguyễn Thị Bảo 

Thoa 80 B 85 A 
82 B 

88 A 84 B 

10 

Hoàng Thị Phương 

Nhung 79 B 82 B 
85 A 

85 A 83 B 

11 Nguyễn Văn Thành 79 B 81 B 85 A 87 A 83 B 

12 Cù Trọng Tuấn 79 B 79 B 83 B 90 A 83 B 

13 Lại Hồng Thái 80 B 87 A 84 B 82 B 83 B 

14 

 Lương Thị Hồng 

Vân 84 B 76 B 
83 B 

88 A 83 B 

15 Hoàng Thị Lý 77 B 82 B 87 A 82 B 82 B 

16 Vũ Thị Hiện 79 B 82 B 85 A 82 B 82 B 

17 Đoàn Thị Quế Chi 78 B 80 B 83 B 85 A 82 B 

18 Phạm Thị Như 79 B 82 B 80 B 85 A 82 B 

19 Ngô Hoàng Kiệt 78 B 84 B 77 B 87 A 82 B 

20 Bùi Viết Trung 80 B 76 B 89 A 79 B 81 B 

21 Nguyễn Kim Dự 75 B 78 B 85 A 87 A 81 B 

22 Phạm Xuân Quyền 77 B 79 B 84 B 84 B 81 B 

23 Đàm Thị Kim Hương 76 B 79 B 83 B 85 A 81 B 

24 Trịnh Thị Hồng 77 B 82 B 81 B 85 A 81 B 

25 Vũ Minh Thanh 75 B 79 B 80 B 89 A 81 B 

26 Hoàng Thị Chiến 79 B 82 B 79 B 82 B 81 B 

27 Hà Văn Kiên 
Đi học tập 

trung 82 B 
79 B 

79 B 80 B 

28 Vũ Hữu Hải 80 B 79 B 72 C 87 A 80 B 

29 
Nguyễn Thị Ngọc 

Châu 79 B 76 B 
81 B 

81 B 79 B 

30 Nguyễn Thị Màu Nghỉ bệnh 79 B 79 B 79 B 79 B 

31 Trần Ngọc Quế 83 B 74 C 78 B 82 B 79 B 

32 Thái Quảng Thanh 76 B 76 B 79 B 80 B 78 B 

33 Lê Trọng Đức 80 B 77 B 74 C 82 B 78 B 

 

Cuộc họp kết thúc vào 17 giờ 00 phút cùng ngày. 

   THƢ KÝ

      

 

 

  Cù Trọng Tuấn   



     


